
 
 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÀ LỊCH THI ĐẤU  

GIẢI THỂ THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2024 

  

MÔN BÓNG ĐÁ NAM 
 

1. Kết quả bốc thăm 

  
TT Bảng A Đội tuyển Màu áo Bảng B Đội tuyển Màu áo 

1 A1 Đội số 6 Màu cam B1 Đội số 1 Màu xám 

2 A2 Đội số 2 Xanh lá B2 Đội số 7 Màu Trắng 

3 A3 Đội số 5 Xanh Dương B3 Đội số 4 Màu Vàng 

4 A4 Đội số 8 Màu đỏ B4 Đội số 3 Màu Tím 

 

2. Lịch thi đấu 

 

TT 
Ngày 

 
Sân Giờ Bảng 

Trận đấu 
Kết quả 

Đội tuyển Đội tuyển 

1 

 

27/10/2024 

Sân 1 17h00 A1-A4 Đội số 6 Đội số 8 / 

2 Sân 1 18h00 A2-A3 Đội số 2 Đội số 5 / 

3 Sân 2 17h00 B1-B4 Đội số 1 Đội số 3 / 

4 Sân 2 18h00 B2-B3 Đội số 7 Đội số 4 / 

5 

 

29/10/2024 

Sân 1 17h00 A4-A3 Đội số 8 Đội số 5 / 

6 Sân 1 18h00 A1-A2 Đội số 6 Đội số 2 / 

7 Sân 2 17h00 B4-B3 Đội số 3 Đội số 4 / 

8 Sân 2 18h00 B1-B2 Đội số 1 Đội số 7 / 

9 

 

31/10/2024 

Sân 1 17h00 A2-A4 Đội số 2 Đội số 8 / 

10 Sân 1 18h00 A1-A3 Đội số 6 Đội số 5 / 

11 Sân 2 17h00 B2-B4 Đội số 7 Đội số 3 / 

12 Sân 2 18h00 B1-B3 Đội số 1 Đội số 4 / 

13  

06/11/2024 

Sân 1 17h00 BK1 
Nhất A 

Đội số: 

Nhì B 

Đội số: 
/ 

14 Sân 1 18h00 BK2 
Nhất B 

Đội số: 

Nhì A 

Đội số: 
/ 

15 10/11/2024 Sân 1 15h00 CK 

Thắng 

BK1 

Đội số: 

Thắng BK2 

Đội số: 
/ 

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÀ LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI THỂ THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2024 

  

MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NAM 
 

1. Kết quả bốc thăm 

 
TT Bảng A Đội tuyển Màu áo Bảng B Đội tuyển Màu áo 

1 A1 Đội số 5 Xanh Dương B1 Đội số 1 Màu xám 

2 A2 Đội số 7 Màu Trắng B2 Đội số 8 Màu đỏ 

3 A3 Đội số 4 Màu Vàng B3 Đội số 3 Màu Tím 

4 A4 Đội số 6 Màu cam    

 

2. Lịch thi đấu: (Sân số 1) 

 

TT 
Ngày 

 
Giờ Bảng 

Trận đấu 
Kết quả 

Đội tuyển Đội tuyển 

1 
28/10/2024 

17h00 A1-A4 Đội số 5 Đội số 6 / 

2 18h00 A2-A3 Đội số 7 Đội số 4 / 

3 30/10/2024 17h00 B1-B2 Đội số 1 Đội số 8 / 

4 
01/11/2024 

17h00 A4-A3 Đội số 6 Đội số 4 / 

5 18h00 A1-A2 Đội số 5 Đội số 7 / 

6 04/11/2024 18h00 B2-B3 Đội số 8 Đội số 3 / 

7 
 

05/11/2024 

16h30 A1-A3 Đội số 5 Đội số 4 / 

8 17h30 A2-A4 Đội số 7 Đội số 6 / 

9 18h30 B1-B3 Đội số 1 Đội số 3 / 

10  

07/11/2024 

17h00 BK1 
Nhất A 

Đội số: 

Nhì B 

Đội số: 
/ 

11 18h00 BK2 
Nhất B 

Đội số: 

Nhì A 

Đội số: 
/ 

12 08/11/2024 18h00 CK 
Thắng BK1 

Đội số: 

Thắng BK2 

Đội số: 
/ 

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI 
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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÀ LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI THỂ THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2024 

  

MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 
 

1. Kết quả bốc thăm 

 
TT Bảng A Đội tuyển Màu áo Bảng B Đội tuyển Màu áo 

1 A1 Đội số 1 Màu xám B1 Đội số 4 Màu Vàng 

2 A2 Đội số 7 Màu Trắng B2 Đội số 5 Xanh Dương 

3 A3 Đội số 8 Màu đỏ B3 Đội số 6 Màu cam 

4 A4 Đội số 2 Xanh lá B4 Đội số 3 Màu Tím 

 

2. Lịch thi đấu: (Sân số 2) 

 

TT 
Ngày 

 
Giờ Bảng 

Trận đấu 
Kết quả 

Đội tuyển Đội tuyển 

1 
28/10/2024 

17h00 A1-A4 Đội số 1 Đội số 2 / 

2 18h00 A2-A3 Đội số 7 Đội số 8 / 

3 
29/10/2024 

17h00 B1-B4 Đội số 4 Đội số 3 / 

4 18h00 B2-B3 Đội số 5 Đội số 6 / 

5 
30/10/2024 

17h00 A4-A3 Đội số 2 Đội số 8 / 

6 18h00 A1-A2 Đội số 1 Đội số 7 / 

7 
31/10/2024 

17h00 B4-B3 Đội số 3 Đội số 6 / 

8 18h00 B1-B2 Đội số 4 Đội số 5 / 

9 
01/11/2024 

17h00 A2-A4 Đội số 7 Đội số 2 / 

10 18h00 A1-A3 Đội số 1 Đội số 8 / 

11 04/11/2024 17h00 B2-B4 Đội số 5 Đội số 3 / 

12 18h00 B1-B3 Đội số 4 Đội số 6 / 

13  

05/11/2024 

17h00 BK1 
Nhất A 

Đội số: 

Nhì B 

Đội số: 
/ 

14 18h00 BK2 
Nhất B 

Đội số: 

Nhì A 

Đội số: 
/ 

15 08/11/2024 17h CK 
Thắng BK1 

Đội số: 

Thắng BK2 

Đội số: 
/ 

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 

 

  


